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TÓM TẮT
Đề tài đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung bột dế, bột ấu trùng ruồi đen lên tốc độ sinh trưởng của cá 

rô phi đỏ (Oreochromis sp.) được bố trí trên 9 bể composite theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức 
và 3 lần lặp lại. Mỗi bể có thể tích 500 L và mật độ 20 con/ bể, cỡ cá trung bình 46,23g /con. Ba nghiệm thức 
bao gồm nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn bột cá (chiếm 36,9% viên thức ăn), nghiệm thức sử dụng 
20% bột dế và 20% bột ấu trùng ruồi đen thay thế bột cá trong công thức thức ăn. Kết quả cho thấy tốc độ sinh 
trưởng (DWG và SGRw) của cá rô phi đỏ ở các nghiệm thức có sự khác biệt nhưng không có ý nghĩa về mặt 
thống kê (P>0,05), cụ thể ở NT đối chứng đạt (0,69 g/ngày và 1,11 %/ngày) NT  thức ăn sử dụng 20% bột ấu 
trùng ruồi đen đạt (0,64 g/ngày và 1,08 %/ngày) và NT thức ăn sử dụng 20% bột dế thay thế bột cá đạt (0,52 
g/ngày và 0,91 %/ngày). FCR và TLS ở NT thức ăn sử dụng 20% bột ấu trùng ruồi đen (1,68; 98,33%), NT 
thức ăn sử dụng 20% bột dế thay thế bột cá (2,05; 100%) và NT đối chứng là (1,73; 98,33%). Như vậy, thức ăn 
được thay thế 20% bột đế và bột ấu trùng ruồi đen không ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá rô phi đỏ.

Từ khóa: Tốc độ sinh trưởng, cá rô phi đỏ, bột dế, bột ấu trùng ruồi đen, bột cá.

ABSTRACT
The study evaluated the effect of cricket meal and black soldier fl y larval meal on the growth performance 

of red tilapia (Oreochromis sp.) was arranged on nine composite tanks in a completely random designed with 
three treatments and three repetitions. Each tank has a volume of 500 L and density of 20 fi sh/tank, average 
fi sh weight was 46.23g/fi sh. Three treatments included control treatment using 100% fi sh meal (36.9% of the 
pellet), 20% of cricket meal and 20% black soldier fl y larval meal replacing fi shmeal in the diets of control 
treatment. The results showed that the growth rate (DWG and SGR) of red tilapia in the treatments were not 
statistically signifi cant different (p>0.05), specifi cally in the control treatment reached (0.69 g/day and 1.11%/
day), treatment used 20% of black soldier fl y larval reached (0.64 g/day and 1.08 %/day) and treatment used 
20 % of cricket meal replacing fi shmeal reached (0.52 g/day and 0.91%/day). Feed conversion ratio and 
survival rate of tilapia in treatment used 20% black soldier fl y larval were 1.68 and 98.33%, in treatment used 
20% cricket meal to replace fi sh meal were 2.05 and 100%; and in control treatment were 1.73 and 98.33%. 
Therefore, feed substituted 20% fi shmeal by black soldier fl y larval meal and cricket meal were not affect the 
growth performance, feed conversion ratio and survival rate of red tilapia.

Keywords: Growth rate, red tilapia, cricket meal, black soldier fl y larvae meal, fi shmeal

I. GIỚI THIỆU
Giải pháp thay thế nguồn đạm từ bột cá 

trong thức ăn thủy sản ngày càng trở nên cấp 
thiết do sự khan hiếm bột cá làm cho giá bột 
cá tăng, qua đó chi phí thức ăn ngày càng tăng 

trong nuôi trồng thủy sản [1, 3, 5, 6]. Một trong 
những nguyên liệu đang được quan tâm sử dụng 
để thay thế bột cá đó là bột dế, bột ấu trùng ruồi 
đen [4, 7]. Tuy nhiên, trong nuôi trồng thủy sản 
những nghiên cứu về dinh dưỡng có bổ sung 
bột dế, ấu trùng ruồi đen còn khá ít chủ yếu 
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nghiên cứu sử dụng bột đậu nành [12, 13, 14]. 
Đặc biệt, đối với những loài cá có tính ăn thiên 
về thực vật điển hình như cá rô phi đỏ thì việc 
bổ sung 2 loại nguyên liệu trên sẽ có những ảnh 
hưởng như thế nào đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ 
sống và hiệu quả sử dụng thức ăn. Xuất phát từ 
yêu cầu trên, đề tài được thực hiện nhằm đánh 
giá khả năng thay thế bột cá trong khẩu phần ăn 
của cá rô phi đỏ.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Thời gian, địa điểm, đối tượng và vật liệu 
thí nghiệm

Đề tài được thực hiện tại Trại thực nghiệm 

thủy sản Trường Đại học An Giang và phân 
tích mẫu trong phòng thí nghiệm của trường 
đại học An Giang.

Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 3/2019-
5/2019.

Rô phi đỏ được mua của công ty cổ phần 
Nam Việt có khối lượng trung bình là 46,23 
± 0,65 g/con. Bột dế khô Gryllus bicaculatus 
được mua từ Campuchia đem về xay nhuyễn 
và bảo bảo trong tủ đông. Bột ấu trùng ruồi đen 
được mua của người dân tại Bình Phước.

Bể composite 0,5m³, máy ép viên, cân điện 
tử, thau nhựa, vợt…

Hình 2. Phối trộn nguyên liệu thức ănHình 1. Đo chiều dài cá

Thức ăn được làm từ các nguyên liệu: bột 
cá, bột đậu nành, bột mì, bột dế, bột ấu trùng 
ruồi đen…Các nguyên liệu được phối trộn 
thật đều bằng tay trước khi được ép viên bằng 

máy. Sau đó phơi khô và được bảo quản trong 
tủ lạnh. Thức ăn phối trộn có hàm lượng đạm 
40% và lipid 9% [11].

Bảng 1. Thành phần nguyên liệu của thức ăn thí nghiệm (%)

Nguyên liệu (%)
Nghiệm thức

Đối chứng Bột dế Ấu trùng ruồi đen
Bột cá 36,9 29,52 29,52

Bột đậu nành 34,3 34,3 34,3
Bột mì 18,9 18,9 18,9

Premix vitamin - khoáng 2 2 2
Dầu cá 5,9 5,9 5,9
CMC 2 2 2
Bột dế 0 7,38 0

Bột ấu trùng ruồi 0 0 7,38
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Bảng 2. Thành phần sinh hóa (%) có trong bột cá, bột đậu nành, bột dế, bột mì, bột ấu trùng ruồi đen

Các chỉ tiêu Bột cá Bột dế Bột đậu nành Bột mì    Bột ấu trùng ruồi đen
Độ ẩm (%) 7,15 6,15 8,85 8,15        18,89
Protein thô (%) 61,36 57,05 47,08 10,96       44,53
Béo thô (%) 6,99 22,69 1,27 0,90 22,14
Xơ thô (%) 4,61 9,07 2,22 0,15 5,83
Tro thô (%) 17,58 5,05 6,61 0,61 11,27

   

3.3 Xác định hệ số chuyển đổi thức ăn
Lượng thức ăn (tính theo khối lượng khô) 

cần dùng để tăng một đơn vị khối lượng vật 
nuôi

Hệ số chuyển đồi thức ăn (Feed Conversion 
Rate):

Trong đó: 
+ Wđ: khối lượng ban đầu (g)
+ Wc: khối lượng cuối (g)
+ t: thời gian thí nghiệm (t)
+ Lđ: chiều dài ban đầu (cm)
+ Lc: chiều dài cuối (cm)
Chất béo: Phương pháp Soxhlet

4. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng Excel để nhập số liệu và sử dụng 

phần mềm Minitab 16.0 để chạy thống kê so 
sánh sự khác biệt giữa các nghiệm thức bằng 
kiểm định Duncan.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ 
THẢO LUẬN
1. Tốc độ sinh trưởng theo khối lượng

Cá thí nghiệm được lựa chọn đồng cỡ, khỏe 
mạnh, không dị hình, xây xát, sạch bệnh. Khối 
lượng ban đầu của cá không có sự khác biệt 
về mặt thống kê (P>0,05). Sau 45 ngày nuôi 
khối lượng trung bình của cá rô phi đỏ ở các 
nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê (P>0,05). Khối lượng trung bình cuối thí 
nghiệm ở đối chứng, ấu trùng ruồi đen và 
bột dế lần lượt là 77,9 g/con, 74,84 g/con và 
69,03g/con. Điều này chứng tỏ việc thay thế 
20% protein bột cá bằng bột ấu trùng ruồi 
đen và bột dế không làm ảnh hưởng đến sinh 

2. Bố trí thí nghiệm       
Thí nghiệm gồm có 3 nghiệm thức bao gồm 

đối chứng (NTĐC), nghiệm thức có bổ sung 
bột dế thay thế 20% đạm bột cá (NTBD) và 
nghiệm thức có bổ sung bột ấu trùng ruồi đen 
thay thế 20% đạm bột cá (NTAT) với 3 lần lặp 
lại. Nước để cung cấp cho hệ thống là nước 
máy sinh hoạt thành phố được bơm lên bể chứa 
có sục khí và để 1 đến 2 ngày trước khi đến 
hệ thống thí nghiệm. Thời gian theo dõi thí 
nghiệm 1,5 tháng với mật độ thả 20 con/bể.
3. Các chỉ tiêu theo dõi
3.1 Xác định sinh trưởng

Khối lượng và chiều dài của cá sẽ được cân 
và đo 15 ngày 1 lần, cá sẽ được cân và đo để 
xác định khối lượng và đo chiều dài trước khi 
bố trí và khi kết thúc thí nghiệm bằng các công 
thức sau:

Tăng trọng (weight gain): WG (g) = Wc – Wđ
Tốc độ sinh trưởng khối lượng tuyệt đối 

(Daily Weight gain): 
DWG (g/ngày) = (Wc – Wđ)/t [15]
Tốc độ sinh trưởng khối lượng tương đối 

(%/ngày) (Specifi c growth rate of weight):
SRGw (%/ngày) = 100 * [ ln(Wc) – ln(Wđ)]/t [10]

Sinh trưởng chiều dài (length gain):
LG (cm) = Lc –Lđ

Tốc độ sinh trưởng chiều dài tuyệt đối 
(Daily Length gain): 

 DLG (cm/ngày) =   [10]

Tốc độ sinh trưởng chiều dài tương đối (%/
ngày) (Specifi c growth rate of length):
SRGL (%/ngày) = 100 * [ln(Lc) – ln(Lđ)]/t [10]
3.2 Xác định tỷ lệ sống

Tỷ lệ sống cá được xác định số cá thể còn 
sống khi kết thúc thí nghiệm và được tính bằng 
công thức sau:
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trưởng của cá. Kết quả này phù hợp với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Phú Hòa & Nguyễn 
Văn Dũng (2010), khi sử dụng 20% protein 
bột tiền nhộng ruồi đen thay thế bột cá trong 
thức ăn cá lóc bông (Chana micropeltes) đạt 
sinh trưởng khối lượng cao nhất [2]. Một số kết 
quả nghiên cứu khác cho thấy nhộng ruồi đen 
có thể được sử dụng để thay thế nguồn protein 
trong khẩu phần thức ăn của cá rô phi [8, 9]. 

Tương tự khối lượng trung bình của cá cuối 
thí nghiệm, tốc độ sinh trưởng khối lượng tuyết 
đối (DWG) ở nghiệm thức đối chứng khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) với hai 
nghiệm thức có sử dụng 20% bột dế, bột ấu 
trùng ruồi đen trong công thức thức ăn. Điều 
này cho thấy, khi cho cá ăn thức ăn có sử dụng 

20% bột dế thay thế bột cá và thức ăn có sử 
dụng 20% bột ấu trùng ruồi đen không làm ảnh 
hưởng đáng kể đến tốc độ sinh trưởng khối 
lượng tuyệt đối của cá rô phi đỏ.
2. Tốc độ sinh trưởng về chiều dài

Kết quả bảng 4 cho thấy sau khi nuôi được 
45 ngày tốc độ sinh trưởng về chiều dài không 
có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các nghiệm 
thức, dao động trong khoảng 15,8 -16,81cm. 
Điều này chứng tỏ việc thay thế bột cá bằng bột 
ấu trùng ruồi đen và bột dế không ảnh hưởng 
đến sự sinh trưởng về chiều dài của cá.

Giữa các nghiệm thức có tốc độ sinh trưởng 
chiều dài tuyệt đối sau 45 ngày nuôi tương 
đương nhau dao động trong khoảng 0,03-0,05 
cm/ngày.

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

Đối chứng Ấu trùng ruồi đen     Bột dế
W0 (g/con) 46,83a ± 0,99 46,03a ± 0,68 45,83a ± 0,65
W15 (g/con) 54,27a ± 3,49 54,27a ± 0,49 52,47a ± 1,45
W30 (g/con) 64,33a ± 2,76 62,20a ± 2,01 61,03a ± 1,54
W45 (g/con) 77,90a ± 11,27 74,84a ± 0,54 69,03a ± 1,05
DWG (g/ngày) 0,69a ± 0,23 0,64a ± 0,00 0,52a ± 0,03
SRGW (%/ngày) 1,11a ± 0,29 1,08a ± 0,02 0,91a ± 0,06

Bảng 3. Khối lượng trung bình cá rô phi đỏ trong các đợt thu mẫu

Ghi chú: các chữ cái trên cùng một hàng giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P> 0,05), giá trị trong bảng thể hiện giá trị trung bình ± stdev.

Hình 3. Khối lượng cá điều hồng cho ăn các loại thức ăn khác nhau (bột cá, bột dế và 
bột ấu trùng ruồi đen) trong suốt 45 ngày thí nghiệm
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 3. Tỷ lệ sống và hệ số chuyển đổi thức ăn
Bảng 5. Tỷ lệ sống và hệ số chuyển đổi thức ăn của cá trong quá trình thí nghiệm

Chỉ tiêu Đối chứng Ấu trùng ruồi đen Bột dế
Tỉ lệ sống (%) 98,33a ± 2,89 98,33a ± 2,89 100a ± 0,00

FCR 1,73a ± 0,86 1,68a ± 0,18 2,05a ± 0,18
Ghi chú: Trên cùng một hàng các số mang kí tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).

Ghi chú: Trên cùng một hàng các số mang kí tự giống nhau khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05).

Chỉ tiêu Đối chứng Ấu trùng ruồi đen Bột dế
L0 (cm) 14,56a ± 0,18 14,49a ± 0,15 14,44a ± 0,06
L15 (cm) 15,26a ± 0,52 15,02a ± 0,126 14,91a ± 0,24
L30 (cm) 15,74a ± 0,31 15,65a ± 0,08 15,42a ± 0,07
L45 (cm) 16,81a ± 0,64 16,24a ± 0,55 15,8a ± 0,71
DLG (cm/ngày) 0,05a ± 0,011 0,04a ± 0,01 0,03a ± 0,02
SGRL(%/ngày) 0,32a ± 0,06 0,25a ±0,05 0,2a ± 0,09

Bảng 4. Chiều dài trung bình của cá trong quá trình thí nghiệm

Từ kết quả được trình bày ở bảng 5 cho thấy 
tỷ lệ sống của cá rô phi đỏ trong quá trình thí 
nghiệm rất cao dao động từ 98,33% - 100%. 
Các nghiệm thức đối chứng, bột dế và ấu trùng 
ruồi đen có giá trị tỉ lệ sống khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê (P > 0,05), Như vậy, việc bổ 
sung 20% bột dế và bột ấu trùng ruồi đen thay 
thế bột cá trong khẩu phần ăn của cá rô phi đỏ 
không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá.

Tương tự, nghiên cứu của Nguyen và ctv 
(2009) trên cá cá rô phi đỏ (Oreochromis sp.) 
cho thấy cá có thể sử dụng thức ăn chế biến từ 
bánh dầu đậu nành hoặc bột đậu nành ly trích 
dầu để thay thế hoàn toàn đạm bột cá mà không 
làm ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ 
sống và hệ số chuyển đổi thức ăn [17].

Hệ số sử dụng thức ăn ở nghiệm thức có sử 
dụng 20% bột dế thay thế bột cá trong công 
thức thức ăn là 2,05, nghiệm thức đối chứng 
(1,73) và nghiệm thức có sử dụng 20% bột ấu 
rùng ruồi đen thay thế bột cá là 1,68. Khác biệt 
về hệ số chuyển đổi thức ăn không có ý nghĩa 
thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Kết 
quả này cao hơn nghiên cứu của Bondari và 
ctv (1987) sử dụng bột nhộng ruồi trong khẩu 
phần thức ăn cho cá nheo (Channel catfi sh) [8]. 
Bondari và ctv (1987) cho rằng có thể sử dụng 
30% bột nhộng ruồi đen trong khẩu phần thức 

ăn cho cá nheo mà không làm ảnh hưởng đến 
sinh trưởng về khối lượng cơ thể, tỉ lệ sống, 
hiệu quả sử dụng protein của cá [8].  St-Hilaire 
và ctv (2007) nghiên cứu trên cá hồi (Rainbow 
trout) và Bondari và ctv (1987) nghiên cứu trên 
cá nheo (Channel catfi sh) khi các tác giả này 
cho rằng có thể thay thế tối thiểu 25% bột cá 
bằng bột nhộng ruồi trong khẩu phần thức ăn 
cho các đối tượng trên mà không ảnh hưởng đến 
hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) của cá [9, 18].       
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Khối lượng và chiều dài của cá rô phi đỏ khi 
kết thúc thí nghiệm tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, 
sự sinh trưởng về chiều dài và khối lượng 
không có sự khác biệt giữa các nghiệm thức. 
Tỷ lệ sống dao động từ 98,33 -100%, FCR giữa 
các nghiệm thức dao động trong khoảng 1,68 
- 2,05.

Thức ăn của cá rô phi đỏ có thể thay thế 
20% đạm bột cá bằng bột ấu trùng ruồi đen và 
bột dế mà không ảnh hưởng đến tốc độ sinh 
trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và tỷ lệ sống.
2. Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu thêm về khả năng thay 
thế bột cá bằng bột dế và bột ấu trùng ruồi đen 
trong khẩu phần ăn của một số đối tượng thủy 
sản khác.
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